
XK3190-DS3

Bộ chỉ thị XK3190-DS3

Hãng sản xuất: Shanghai Yaohua Weighing System Co.,Ltd.

1 Giới thiệu

Bộ chỉ thị XK3190-DS3, Đầu cân điện tử kỹ thuật số, chính xác cao, sử dụng cho cân sàn điện tử, cân ô tô, 
cân xe tải và hệ thống cân tĩnh sử dụng 1 đến 16 loadcell số (digital).
Vỏ bảo vệ tin cậy và chống nhiễu, giảm nhiễu bên ngoài và làm hỏng giao diện hiển thị.

2 Thông số kỹ thuật

kỹ thuật số, ≤16 con Loadcell số.➤ Kết nối Loadcell 
Giao diện kết nối: RS485 (2 dây hoặc 4 dây).
Khoảng cách kết nối: ≤1000 mét.
Tốc độ truyền: ≤19,200 baud.
Nguồn điện cấp cho Loadcell: DC12V, I ≤400mA.

 ➤ Hiển thị
Hiển thị 7 số LED xanh, 7 đèn trạng thái cân.
24 phím chức năng 
Hiển thị Năm/Tháng/Ngày/Giờ/Phút/Giây 
với độ chính xác: ±5s/24h. 
Không bị ảnh hưởng khi bị mất nguồn.
➤ Giao diện bảng hiển thị phụ
Truyền nối tiếp kiểu dòng lặp 20mA.
Định dạng truyền: 11 bits Hệ nhị phân.
Tốc độ truyền Baud: 600.
Khoảng cách truyền: ≤.2000m.
➤ Cổng truyền nối tiếp (kết nối Máy tính)
Phương pháp truyền: RS232/RS422 (tùy chọn).
Tốc độ truyền Baud: 600/1200/2400/4800/9600.
Định dạng truyền: 1 start bit, 8 data bits (chuẩn ASCII), 1 stop bit.
Khoảng cách truyền: RS232 ≤ 30m, RS422 ≤ 1200m.

➤ Cổng kết nối máy in
Tùy chọn máy in tích hợp (Máy in kim hoặc nhiệt).
Cổng máy in chuẩn kết nối song song, kết nối được 
với ESPON LQ-300K(+), KX-P1131, KX-P1121.
➤ Lưu trữ dữ liệu
Có thể lưu được 1500 mã trọng lượng bì xe, 201 mã 
và tên hàng hóa, 100 mã và tên khách hàng, 100 số 
hoặc ký tự ghi chú, 1501 mã trọng lượng.

    ➤ Môi trường hoạt động  
Nguồn điện: AC 220V (-15% ~ +10%) 50Hz (±2%).
Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 40°C.
Nhiệt độ lưu trữ:  -25°C ~ 55°C.
Độ ẩm:  ≤ 85%RH.
Thời gian ổn định sau khởi động: ≤ 30 phút.
Cầu chì: 0.5A.
Cấp bảo vệ: IP65.
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